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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lê Văn Khoe    

                                                 Bà Hoàng Thị Lê Dung 
 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Đậu Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Lương Ngọc Tú – Kiểm sát viên. 
 

Ngà  14 tháng 9 năm 2020  t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ th m c ng khai v  án h nh s  sơ th m th   ý số 

số 200/2020/TLST-HS ngà  14 tháng 8 năm 2020, theo Quyết định đưa v  án ra 

  t    số 225/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2020, đối v i  ị cáo: 
 
 

 

Vũ Văn Q (Tên gọi khác: Vũ M nh Q, Q nghiện), sinh năm 1984,  t i tỉnh 

Thái Bình; Hộ kh u thường trú: Xóm ..., xã T, hu ện Tiền Hải  tỉnh Thái B nh; 

Chỗ  : số... đường B, Phường 11  thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Gi i tính: Nam; Tr nh độ 

văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Kh ng; Cha: Vũ Xuân Q; Mẹ: Cao Thị S. 
 
 

Tiền án: Kh ng; Tiền s : Kh ng. 
 

Nhân thân:  
 

 

+ Tháng 01/2002,  ị C ng an Phường 11  thành phố Vũng Tàu    ph t cảnh 

cáo về hành vi gâ  rối trật t  c ng cộng. 
 

 

+ Tháng 11/2002,  ị C ng an Phường 11  thành phố Vũng Tàu    ph t cảnh 

cáo về hành vi gâ  rối trật t  c ng cộng. 
 

 

+ Tháng 4/2003,  ị C ng an Phường 11  thành phố Vũng Tàu    ph t 

100.000 đồng về hành vi cưỡng đo t tài sản.  
 

+ Ngày 05 tháng 02 năm 2004   ị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu    

ph t 8 năm tù về tội “Cư p giật tài sản” (Bản án số 24/HSST ngà  05 tháng 02 

năm 2004). Ngày 15 tháng 7 năm 2010  chấp hành  ong h nh ph t tù  đã đóng án 

phí vào năm 2004  các  ị h i kh ng có đơn  êu cầu thi hành án về trách nhiệm dân 

s  trong  ản án. 
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+ Ngày 04 tháng 11 năm 2013   ị Ủ   an nhân dân thành phố Vũng Tàu ra 

Qu ết định số 4533/QĐ-UBND về áp d ng  iện pháp     ý hành chính đưa vào cơ 

s  cai nghiện  ắt  uộc  ngà  18 tháng 10 năm 2015 chấp hành  ong. 

 Bị  ắt ngà  22 tháng 4 năm 2020, hiện đang t m giam t i Nhà t m giữ C ng 

an thành phố Vũng Tàu (Có mặt). 
 

 

            NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 
 

Khoảng 9 giờ 30 phút ngà  22 tháng 4 năm 2020  t i phòng trọ số... đường 

30/4, Phường 11  thành phố Vũng Tàu  C ng an Phường 11  thành phố Vũng Tàu 

phát hiện   ắt quả tang Vũ Văn Q có hành vi tàng trữ trái ph p chất ma tú . Ngoài 

ra  t i đâ  còn có 03 đối tượng  à Võ Thanh T  Ngu ễn Đức H và Ngu ễn Thanh H 

s  d ng trái ph p chất ma tú . 

Sau khi  ập hồ sơ  an đầu  C ng an Phường 11  thành phố Vũng Tàu đã 

chu ển đối tượng  hồ sơ v  án cùng vật chứng  tài sản thu giữ đến Cơ quan Cảnh 

sát điều tra C ng an thành phố Vũng Tàu để điều tra theo th m qu ền. 

T i cơ quan điều tra  Q khai nhận: Q s  d ng ma tú  khoảng 02 năm na . Số 

ma tú   ị thu giữ  à do Q mua của một người thanh niên tên Hùng (kh ng rõ  ai 

 ịch) t i  óm Lăng  phường Thắng Nh   thành phố Vũng Tàu vào sáng ngà  22 

tháng 4 năm 2020 v i giá 1.000.000 đồng để s  d ng th   ị  ắt quả tang như trên. 

Võ Thanh T  Ngu ễn Đức H và Ngu ễn Thanh H kh ng  iết  kh ng góp tiền mua 

số ma tú  nà  ( út   c điều tra từ số 32 đến số 39). 

Lời khai của Vũ Văn Q phù hợp v i chứng cứ thu thập được, phù hợp v i  ời 

khai của Võ Thanh T  Ngu ễn Đức H và Ngu ễn Thanh H ( út   c điều tra số 41  

42, 47, 48, 53, 54). 

T i Kết  uận giám định số 196/GĐMT-PC09(Đ2) ngà  29 tháng 4 năm 2020 

của Phòng kỹ thuật h nh s  - C ng an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết  uận: 

“1. Mẫu chất kết tinh kh ng màu-trong suốt chứa trong 02 (hai) gói n  on hàn 

kín được niêm phong trong một phong    màu trắng  có h nh dấu của C ng an 

Phường 11 thành phố Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  cùng các chữ ký ghi họ 

tên: Thiếu tá Đoàn Văn Dung  Vũ Văn Q  Ngu ễn Thanh H, Võ Thanh T  Ngu ễn 

Đức H  Trần Đức Hòa  g i đến giám định có tổng khối  ượng 1 0311 gam   à ma 

tú    o i Methamphetamine.” ( út   c điều tra số 64). 

Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  của  ị cáo: 

         - T nh tiết tăng nặng: kh ng có t nh tiết tăng nặng. 

 - T nh tiết giảm nhẹ: đã thành kh n khai  áo  ăn năn hối cải về hành vi ph m 

tội của m nh.  

  Việc thu giữ  t m giữ đồ vật;     ý vật chứng: 

   Khi  ắt quả tang  cơ quan chức năng tiến hành thu giữ vật chứng gồm: 02 

gói n  on hàn kín  ên trong có chứa chất kết tinh kh ng màu trong suốt  qua giám 
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định  à Methamphetamine  có khối  ượng 1 0311 gam (gói niêm phong số 196 

ngày 29 tháng 4 năm 2020).  

Vật chứng trên được cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố Vũng Tàu 

chu ển đến Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu quản  ý  chờ     ý. 

Quá tr nh điều tra   ị cáo Q đã thành kh n khai  áo  ăn năn hối cải. 

Bản cáo tr ng số 216/CT-VKS ngà  14 tháng 8 năm 2020  Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Vũng Tàu đã tru  tố  ị cáo Vũ Văn Q  về tội “Tàng trữ trái 

ph p chất ma tú ” qu  định t i điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật h nh s  năm 

2015. 

Tại phiên tòa:  

Bị cáo Vũ Văn Q đã khai nhận về toàn  ộ hành vi của m nh đúng như nội 

dung bản cáo tr ng đã tru  tố  ị cáo. Bị cáo đã thấ  việc  àm của m nh  à vi ph m 

pháp  uật  tỏ ra ăn năn  hối cải và  in được giảm nhẹ h nh ph t. 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ qu ền c ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

điểm đã tru  tố đối v i  ị cáo Vũ Văn Q  về tội “Tàng trữ trái ph p chất ma tú ” 

và đề nghị Hội đồng   t    áp d ng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 

Điều 51 và Điều 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015     ph t  ị cáo Vũ Văn Q từ                            

24 đến 30 tháng tù.  

Về     ý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủ  toàn  ộ số ma tuý  à tang vật 

v  án. 

Về h nh ph t  ổ sung: Đề nghị kh ng ph t tiền đối v i  ị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng của Cơ quan điều tra  Điều tra viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  tru  tố đã th c hiện đúng về th m 

qu ền  tr nh t   thủ t c qu  định của Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i 

phiên tòa,  ị cáo kh ng có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi  qu ết định của Cơ quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó  các hành vi  qu ết định tố t ng của 

Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th c hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội của  ị cáo: T i phiên tòa   ị cáo Vũ Văn Q  đã khai 

nhận toàn  ộ hành vi ph m tội của m nh đúng như nội dung cáo tr ng mà Viện 

kiểm sát đã tru  tố. X t  ời khai nhận tội của  ị cáo phù hợp các tài  iệu  chứng cứ 

đã thu thập có trong hồ sơ v  án  à hoàn toàn phù hợp  Hội đồng   t    có đủ cơ s  

để  ác định: Vũ Văn Q có hành vi tang trữ 1 0311 gam   à ma tú    o i 

Methamphetamine để s  d ng. Hành vi nêu trên của  ị cáo Vũ Văn Q đủ  ếu tố 

cấu thành tội “Tàng trữ trái ph p chất ma tuý”  tội ph m và h nh ph t được quy 

định t i điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ  uật h nh s  năm 2015.  
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Đối v i các đối tượng Võ Thanh T  Ngu ễn Đức H và Ngu ễn Thanh H  Đội 

Cảnh sát điều tra tội ph m về ma tú  C ng an thành phố Vũng Tàu đã ra các qu ết 

định    ph t hành chính  ằng h nh thức ph t tiền về hành vi s  d ng trái ph p chất 

ma túy. 

 Đối v i người đàn  ng tên Hùng (kh ng rõ  ai  ịch)  à người bán ma túy cho 

Q, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu tiếp t c  ác 

minh để     ý theo qu  định pháp  uật. 

 [3] Về tính chất  mức độ nghiêm trọng đối v i hành vi ph m tội của  ị cáo: 

X t tính chất  mức độ do hành vi ph m tội của  ị cáo đã gâ  ra  à ngu  hiểm cho 

 ã hội; đã  âm ph m đến qu ền quản  ý độc qu ền của Nhà nư c về chất ma túy; 

gâ  mất an ninh trật t   an toàn  ã hội   ị cáo có nhân thân  ấu nhưng kh ng chịu 

tu dưỡng  rèn  u ện để tr  thành người có ích cho  ã hội nên cần phải     ý 

nghiêm  áp d ng mức h nh ph t tù có thời h n tương  ứng v i tính chất  mức độ 

ngu  hiểm đối v i hành vi ph m tội của  ị cáo nhằm giáo d c riêng để  ị cáo s m 

tr  thành c ng dân tốt và răn đe, phòng ngừa chung về tội ph m  ã hội. 

[4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh s :  

   Bị cáo kh ng có t nh tiết tăng nặng trách nhiệm h nh s . 

   Bị cáo đã thành kh n khai  áo  ăn năn hối cải về hành vi ph m tội của m nh 

 à t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh s  qu  định t i điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

 uật H nh s .  

 [5] Về h nh ph t  ổ sung: Bị cáo s  d ng ma tú   kh ng  ác định được thu 

nhập và tài sản nên kh ng áp d ng h nh ph t  ổ sung  à h nh ph t tiền đối v i  ị 

cáo. 

  [6] Về x  lý vật chứng v  án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình s  năm 

2015  Điều 106 Bộ  uật tố t ng h nh s : Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma 

túy là tang vật v  án. 

    [7] Về án phí h nh s  sơ th m: Bị cáo phải nộp theo qu  định của pháp  uật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Áp d ng  điểm c khoản 1 Điều 249  điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ 

 uật H nh s . 
 

 1.1. Tu ên  ố: Vũ Văn Q ph m tội “Tàng trữ trái ph p chất ma tú ”. 

 1.2. X  ph t: Bị cáo Vũ Văn Q 18 (Mười tám) tháng tù, thời h n tù được tính 

từ ngà  22 tháng 4 năm 2020. 

 2. Về     ý vật chứng: Áp d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s  năm 2015  Điều 

106 Bộ  uật tố t ng h nh s . 

 Tịch thu tiêu hủ  toàn  ộ số ma tú   à tang vật v  án theo gói niêm phong số 

196 ngà  29 tháng 4 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật h nh s  C ng an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 
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Vật chứng nêu trên hiện Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu 

đang quản  ý theo Biên  ản về việc giao nhận vật chứng  tài sản số 187/BB.THA 

ngà  24 tháng 8 năm 2020.  

3. Về án phí h nh s  sơ th m: Bị cáo Vũ Văn Q phải nộp 200.000đ (Hai trăm 

ngàn đồng). 

4. Về qu ền kháng cáo: Bị cáo được qu ền kháng cáo  ản án trong thời h n 

15 ngà  kể từ ngà  tu ên án.  
 

 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 

- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi c c THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị cáo; 
- Lưu hồ sơ v  án. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

                   Đinh Thị Châm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


